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Chƣơng V

NỘI DUNG CHÍNH

1. Vai trò và xu hƣớng phát triển thị

trƣờng thế giới (TTTG)

2. Những yếu tố quan trọng của TTTG

có tác động đến hoạt động KTQT
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Chƣơng V

1. VAI TRÒ VÀ XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN TTTG

1.1. Vai trò của thị trƣờng thế giới

a. Khái niệm

- Khái niệm

- Những vấn đề cần lưu ý:

+ Phạm vi lưu thông

+ Đối tượng trao đổi + Quy luật hoạt động

+ Chủ thể tham gia

+ Hình thức trao đổi
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b. Vai trò của thị trường thế giới

- Là môi trường hoạt động của các mối quan hệ 

KTQT

- Là nơi biểu hiện những biến động trong quan 

hệ cung - cầu 

- Là cơ sở hoạch định chiến lược kinh tế đối 

ngoại đối với mỗi chính phủ 

- Là cơ sở xây dựng chiến lược kinh doanh đối 

với các doanh nghiệp 
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1.2. Xu hƣớng phát triển của TTTG hiện nay

- Cơ cấu trao đổi trên TTTG có sự thay đổi theo 

hướng tăng tỷ trọng trao đổi tiền tệ, vốn, các 

hoạt động dịch vụ giữa các quốc gia 

- Hoạt động trao đổi trên TTTG đã chịu sự điều 

tiết của hệ thống pháp luật mang tính quốc tế 

- Quá trình trao đổi trên TTTG vừa mang tính 

hợp tác cao vừa có sự cạnh tranh gay gắt về lợi 

ích
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2. NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA TTTG CÓ 

TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KTQT

2.1. Quan hệ cung - cầu trên TTTG

a. Khái niệm và các hình thức biểu hiện

- Khái niệm

- Các hình thức biểu hiện: 

+ Cung lớn hơn cầu

+ Cung nhỏ hơn cầu

+ Cung cân bằng với cầu
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b. Các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ 

cung - cầu

- Nhân tố chu kỳ phát triển kinh tế 

- Nhân tố tiến bộ KHCN

- Nhân tố thời vụ trong sản xuất và tiêu dùng

- Nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên, xã hội
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c. Tác động của những biến động cung - cầu 

đến quan hệ KTQT

- Tác động đến TMQT

+ Cung > Cầu (ngắn hạn, dài hạn)

+ Cung < Cầu (ngắn hạn, dài hạn)

- Tác động đến ĐTQT

+ Cung > Cầu (ngắn hạn, dài hạn)

+ Cung < Cầu (ngắn hạn, dài hạn)
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2.2. Giá quốc tế trên TTTG

a. Khái niệm và hình thức biểu hiện

- Khái niệm:

+ Khái niệm

+ Điều kiện để lựa chọn giá quốc tế 

- Các hình thức biểu hiện: 

+ Theo mức độ tin cậy của giá quốc tế 

+ Theo điều kiện mua bán hoặc thanh toán
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b. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá quốc tế

- Nhân tố cạnh tranh 

- Nhân tố lũng đoạn

- Nhân tố quan hệ cung - cầu 

- Nhân tố giá trị đồng tiền biểu thị qua giá
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c. Tác động của biến động giá quốc tế đến 

hoạt động KTQT

- Đối với hoạt động TMQT

+ Khi giá tăng

+ Khi giá giảm

- Đối với hoạt động đầu tư quốc tế

+ Khi giá tăng

+ Khi giá giảm
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2.3. Tỷ giá hối đoái trong quan hệ KTQT

a. Khái niệm và các hình thức biểu hiện

- Khái niệm

- Biểu thị TGHĐ

- Các hình thức biểu hiện
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b. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ giá hối đoái

- Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế 

- Tình hình cán cân thanh toán quốc tế 

- Tỷ lệ lạm phát của đồng tiền quốc gia 

- Các chính sách tài chính - ngân hàng

- Yếu tố tâm lý
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c. Tác động của biến động TGHĐ đến các hoạt động KTQT

+ Đối với hoạt động TMQT

▫ Khi tỷ giá hối đoái tăng

 Tăng trong giới hạn cho phép 

(ngắn hạn, dài hạn)

 Tăng quá nhanh

▫ Khi tỷ giá hối đoái giảm

 Giảm trong giới hạn cho phép 

(ngắn hạn, dài hạn)

 Giảm quá nhanh
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+ Đối với hoạt động đầu tư quốc tế 

▫ Khi tỷ giá hối đoái tăng

 Xét trong ngắn hạn

 Xét trong dài hạn

▫ Khi tỷ giá hối đoái giảm

 Xét trong ngắn hạn

 Xét trong dài hạn
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